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A.	HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
[bookmark: _GoBack]I.	Kiến thức:
1.	Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển-đảo:
-	Biết được các đảo và quần đảo lớn (tên, vị trí).
-	Phân tích được ý nghĩa kinh tế của biển, đảo đối với việc phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng.
-	Trình bày được các hoạt động khai thác tài nguyên biển, đảo và phát triển tổng hợp kinh tế biển.
-	Trình bày đặc điểm tài nguyên và môi trường biển, đảo; một số biện pháp bảo vệ tài nguyên biển, đảo.
2.	Địa lý tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:
-	Trình bày được đặc điểm dân cư: số dân, sự gia tăng dân số, cơ cấu dân số, sự phân bố dân cư.
-	Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của dân cư với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
-	Trình bày và giải thích được những đặc điểm kinh tế của tỉnh.
II.	  Kĩ năng:
-	Điền hoặc xác định vị trí các đảo và quần đảo của nước ta trên bản đồ.
-	Vẽ biểu đồ, phân tích và giải thích các đặc điểm kinh tế của tỉnh BR-VT.

B.	HỆ THỐNG CÂU HỎI THAM KHẢO VÀ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
I.	TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Cần ưu tiên hoạt động đánh bắt xa bờ ở nước ta vì
A. các loài thủy sản xa bờ có giá trị kinh tế cao hơn.
B. nước ta có phương tiện tàu thuyền hiện đại, công suất lớn. 
C. nguồn lợi thủy sản ven bờ đang bị suy giảm nghiêm trọng.
D. các bãi cá tôm lớn của nước ta chỉ tập trung ở vùng biển xa bờ.
Câu 2. Ý nghĩa về mặt an ninh quốc phòng của các đảo và quần đảo ở nước ta là
A. hệ thống căn cứ để nước ta tiến ra biển.
B. cơ sở để khai thác các nguồn lợi thủy sản.
C. tạo việc làm, nâng cao đời sống của người dân vùng đảo.
D. cơ sở để khẳng định chủ quyền nước ta trên vùng biển và thềm lục địa.
Câu 3. Điều kiện thuận lợi của vùng biển nước ta để phát triển du lịch biển - đảo là
A. có nhiều bãi tắm rộng với phong cảnh đẹp, khí hậu tốt.	
B. ven biển có nhiều sa khoáng, thềm lục địa có dầu mỏ.
C. vùng biển rộng, nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế.
D. sinh vật biển phong phú, giàu có về thành phần loài.	

Câu 4. Nhận định nào sau đây không đúng với việc khai thác tài nguyên sinh vật biển và hải đảo ở nước ta?
A. Tránh khai thác quá mức nguồn lợi thủy sản ven bờ.
B. Tránh khai thác quá mức các đối tượng có giá trị kinh tế cao.
C. Hạn chế việc đánh bắt xa bờ để tránh thiệt hại do bão gây ra.
D. Cấm sử dụng các phương tiện đánh bắt có tính chất hủy diệt.
Câu 5. Tài nguyên có ý nghĩa quan trọng nhất ở vùng biển nước ta là
A. dầu mỏ. 		B. muối biển.		C. sinh vật. 		D. ôxít titan.
Câu 6: Mật độ dân số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 là:
A. 359 người/km2 			B. 260 người/km2	
C. 595 người/km2				D. 680 người/km2
Câu 7: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 là:
A. 2.0 %         		B. 1.5 %         		C. 1,04 %                 	D. 2.5 %
Câu 8: Kết cấu dân số theo giới tính của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 là tỉ lệ nam đang cao hơn nữ: 
A.	 Đúng        				B. Sai                  
Câu 9: Kết cấu dân số theo nhóm tuổi của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022, nhóm tuổi đang chiếm tỉ lệ cao nhất là:
A. 0 – 14 tuổi	      		B. 15 – 59 tuổi		C. Trên 60 tuổi           
Câu 10: Dân cư của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phân bố không đều, tập trung đông:
A. Vũng Tàu, Long Điền, Bà Rịa		B. Vũng Tàu, Châu Đức, Bà Rịa	
C. Xuyên Mộc, Long Điền, Bà Rịa		D. Vũng Tàu, Long Điền, Côn Đảo

II.	TỰ LUẬN
Câu 1:  Trình bày đặc điểm phát triển các ngành kinh tế biển của nước ta. 
* Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản
- Vùng biển nước ta có hơn 2000 loài cá, trên 100 loài tôm, một số có giá trị xuất khẩu cao như tôm he, tôm hùm, tôm rồng… Đặc sản như: hải sâm, bào ngư, sò huyết…
- Tổng trữ lượng hải sản khoảng 4 triệu tấn (trong đó 95,5% là cá biển). 
- Khai thác hàng năm khoảng 1,9 triệu tấn.
- Hiện nay đang ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ, đẩy mạnh nuôi trồng hải sản trên biển, ven biển và ven các đảo. Phát triển đồng bộ và hiện đại CN chế biến hải sản.
* Du lịch biển- đảo: Rất phong phú. 
- Dọc bờ biển có trên 120 bãi cát dài, rộng thuận lợi xây dựng khu du lịch và nghỉ dưỡng.
- Nhiều đảo ven bờ có phong cảnh kì thú, hấp dẫn khách du lịch. Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.
* Khai thác và chế biến khoáng sản biển
 - Biển nước ta là một kho muối vô tận, đồng muối Sa Huỳnh (Q.Ngãi), Cà Ná (N.Thuận)
- Ven biển có nhiều bãi cát. Cát trắng là nguyên liệu cho công nghiệp thuỷ tinh, pha lê, có nhiều ở đảo Vân Hải (Quảng Ninh) và Cam Ranh (Khánh Hoà)
- Thềm lục địa có dầu mỏ. Dầu khí là ngành kinh tế biển mũi nhọn
* Phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển
- Ven biển có nhiều vũng vịnh thuận lợi cho việc xây dựng cảng.
- Cả nước có 90 cảng biển lớn nhỏ, cảng có công xuất lớn nhất là Sài Gòn 
- Hệ thống cảng sẽ được phát triển đồng bộ
- Cả nước sẽ hình thành 3 cụm cơ khí đóng tàu mạnh ở Bắc Bộ, Nam Bộ và Trung Bộ
- Dịch vụ hàng hải cũng sẽ được phát triển toàn diện.
Câu 2: Kể tên 4 ngư trường trọng điểm đánh bắt thủy sản ở nước ta. Tại sao cần ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ? 	
	4 ngư trường trọng điểm: Hải Phòng – Quảng Ninh; Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà Rịa - Vũng Tàu; Cà Mau – Kiên Giang; Quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa.	
	Cần ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ vì:
-	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Vì sao phải bảo vệ tài nguyên và môi trường biển - đảo? Phương hướng bảo vệ tài nguyên và môi trường biển - đảo? 
	Chúng ta phải bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo vì:
+ Nguồn tài nguyên biển nước ta đang bị suy giảm nghiêm trọng do khai thác bừa bãi, không đúng quy định	
+ Môi trường biển đang bị ô nhiễm do ý thức của người dân, rác thải từ các nhà máy, hiện tượng tràn dầu….
	Phương hướng: 
+ Tham gia cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường biển.   
+ Có kế hoạch khai thác hợp lí: chuyển hướng khai thác hải sản ra các vùng biển sâu xa bờ.
+ Bảo vệ và trồng rừng ngập mặn.   							
+ Bảo vệ rạn san hô ngầm.        								
+ Bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản. 						
+ Phòng chống ô nhiễm biển.  
Câu 4:
 Trình bày đặc điểm dân số, kết cấu dân số và phân bố dân cư của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu? Kết cấu dân số theo độ tuổi như vậy có thuận lợi và khó khăn gì trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh?
	Theo thống kê dân số năm 2022 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:
* Dân số: 1.189.313 người 					
- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên: 1,04 %					
* Kết cấu dân số: 
- Theo giới tính: hiện nay tỉ lệ nam cao hơn nữ (107 nam/100 nữ)			
-	Theo lao động: dân số trong độ tuổi lao động (15-59) chiếm tỉ lệ cao nhất khoảng 68%	
- Theo dân tộc: Toàn tỉnh có 28 dân tộc và người nước ngoài sinh sống, trong đó người Kinh chiếm tỉ lệ cao nhất sau đó là người Hoa, Chơ Ro, Khơmer, Tày... 				
* Phân bố dân cư: 
- Mật độ dân số: 595 người/km2						
- Phân bố dân cư không đều tập trung đông nhất ở TP Vũng Tàu, Huyện Long Điền và TP Bà Rịa, tỉ lệ dân thành thị khá cao khoảng 58,4% 			
* Thuận lợi và khó khăn:
-	Thuận lợi: Nhóm tuổi trong độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao
+ Mang đến nguồn lao động dồi dào
+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn.
+ Tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành kinh tế cần nhiều lao động…
-	Khó khăn:
 + Tỉ trọng nhóm 0 - 14 tuổi cao tạo nên những vấn đề cấp bách về văn hóa, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm cho số người đang bước vào độ tuổi lao động.
 + Nhóm tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao còn dẫn tới hiện tượng thất nghiệp, thiếu việc làm, nảy sinh các tệ nạn XH…
Câu 5: Nêu tình hình phát triển các ngành kinh tế (Công nghiệp; nông, lâm, ngư nghiệp; dịch vụ) của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu? 
-	Tham khảo tài liệu
Câu 6: Kể tên các loại khoáng sản chính của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu? Các loại khoáng sản trên có ý nghĩa gì đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh?
	Các loại khoáng sản chính của tỉnh BR-VT: Dầu mỏ, khí đốt, cát trắng (Bình Châu), đá xây dựng (núi Dinh), đá mĩ nghệ (Tân Thành)…
	 Ý nghĩa của các loại khoáng sản trên đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh:
[bookmark: _Hlk133241728]-	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Kỹ năng: 
Điền vào bản đồ trống: tên các đảo Cát Bà, Cái Bầu, Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc, Thổ Chu; quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa… và cho biết các đảo và quần đảo đó trực thuộc tỉnh/thành phố nào?
- Cát Bà (TP Hải Phòng).			- Cái Bầu (Quảng Ninh) 
- Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) 		- Cồn Cỏ (Quảng Trị) 
- Lý Sơn (Quảng Ngãi)			- Côn Đảo (BR-VT)			
- Phú Quốc (Kiên Giang)			- Quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng) 
- Thổ Chu (Cà Mau)				- Quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa)
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